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    3. Kết luận
Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để tăng hứng thú học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên
1. Giới thiệu

Giáo dục đại học, cao đẳng là quá trình quan trọng bởi sản phẩm tạo ra là một nhân cách nghề nghiệp, chỉ có một nhân cách mới giáo dục được nhân cách. Chính vì vậy, trong giảng dạy, bên cạnh trình độ chuyên môn vững vàng, người giảng viên cần biết cách tạo hứng thú, truyền được cảm hứng học tập cho sinh viên của mình đặc biệt là đối với những môn nặng về lý thuyết như các môn lý luận chính trị. Để làm được điều đó, giảng viên phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong các bài giảng của mình. 

Thực tế cho thấy khi học các môn lý luận chính trị, hầu hết sinh viên đều lơ là học tập, không chú ý nghe giảng, lãng phí thời gian ngồi trên ghế giảng đường, việc học không có mục tiêu, đích đến rõ ràng, những bài giảng của giáo viên không có ý nghĩa đối với sinh viên, nhất là những bài giảng theo phương pháp dạy truyền thống. Điều này hết sức nguy hiểm bởi về lâu dài sinh viên sẽ hình thành thói quen không tốt về thái độ học tập, đánh mất mục tiêu học tập của mình, bởi hứng thú học tập là vô cùng quan trọng, có được sự yêu thích học tập, sinh viên mới cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ.

Đối với những môn lý luận chính trị cần sự diễn giải nhiều ở giảng viên, việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy sẽ giúp giảm nhẹ công việc của giáo viên, người giáo viên sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn. 

Tuy vậy, không phải bao giờ và bất cứ đâu phương tiện kỹ thuật cũng có tác dụng tích cực đến hoạt động nhận thức của sinh viên. Sử dụng  phương tiện dạy phải gắn liền với cách học của học sinh, nếu giáo viên đơn phương sử dụng mà không để ý sinh viên học như thế nào thì đổi mới sẽ không thành công, đặc biệt là những môn mang tính đặc thù riêng về lý luận chính trị. 

Chính từ những lý do trên, cùng với thực tiễn giảng dạy ở trường, tôi chọn chủ đề “Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại để tăng hứng thú học tập các môn lý luận chính trị cho sinh viên” làm chuyên đề nghiên cứu gửi tới hội thảo.

2. Nội dung chính 
2.1 Khái quát về phương tiện dạy học hiện đại

Thế nào là phương tiện dạy học hiện đại?
Phương tịên dạy học được hiểu là những dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật dụng cần thiết cho hoạt động dạy và học, giúp cho quá trình nhận biết, lĩnh hội kiến thức của học viên được tốt hơn. Ví dụ: sách giáo khoa, giáo trình, bảng viết, bảng dữ liệu đã chuẩn bị sẵn, tranh ảnh, phim, các đoạn clip hoạt hình mô phỏng cùng với máy chiếu qua đầu (overheat), máy chiếu đa năng Projecter với sự trợ giúp của máy tính, của các phần mềm, chương trình như Powerpoint, mindmap, Workbelch,… vật mẫu, vật thật các phương tiện, dụng cụ trang bị  trong các phòng thí nghiệm thực hành... 
Từ xa xưa, hình ảnh người thầy luôn gắn liền với phấn trắng, bảng đen, trang giáo án khi lên lớp. Cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến, con người đã có nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống để cải tiến chất lượng sống của mình, trong đó có giáo dục. Và những năm qua, các phương tiện dạy học hiện đại được sử dụng và dần trở nên quen thuộc trong các tiết dạy của giảng viên, nhất là ở những đơn vị trường học đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế thuận lợi.  vậy phương tiện dạy học hiện đại là gì?
Các phương tiện dạy học hiện đại chính là những thiết bị, công cụ hiện đại mà giảng viên sử dụng trong quá trình giảng dạy như: máy vi tính, đĩa CD, DVD, máy chiếu (projector), phần mềm PowerPoint, hệ thống bảng tương tác, bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử...…hay hiểu một cách chung thì đó là những phương tiện chưa xuất hiện trong dạy học truyền thống. Đó là những phương tiện ra đời từ bắt đầu cuộc cách mạng khoa học hiện đại (từ giữa thập kỷ 40, thế kỷ XX) đến nay.  Đó là những phương tiện dạy học cũ nhưng được đổi mới về chất như bảng điện tử đa năng, thư viện điện tử, v.v… 
Khi đưa những phương tiện khoa học kỹ thuật vào quá trình dạy học, giáo viên có điều kiện để nâng cao tính tích cực, độc lập của học sinh và từ đó nâng cao hiệu quả của quá trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức và hình thành kỹ năng, kỹ xảo của học sinh.

Việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại đã có từ lâu, thế nhưng hiện tại nhiều trường vẫn chưa phát huy được tác dụng của những phương tiện này trong giảng dạy, đặc biệt là các môn lý luận chính trị.

2.2 Kết hợp phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học đối với các môn lý luận chính trị

Những môn lý luận chính trị mang đặc thù riêng là nặng về lý thuyết, giảng viên phải diễn giảng nhiều trong quá trình dạy dẫn đến việc sinh viên thường có thái độ nhàm chán, không tập trung nghe giảng, không hứng thú học tập và thậm chí còn không đến lớp  nghe giảng. Phần lớn sinh viên sẽ hứng thú đối với những môn có nhiều giờ thực hành, gần gũi với cuộc sống hơn.

Thực trạng này cũng diễn ra trong trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, bởi phần đông sinh viên không chú ý nghe giảng trong giờ học, sinh viên học đối phó, thậm chí khi giảng viên cho đề tài thảo luận nhóm, thuyết trình và làm tiểu luận, sinh viên chỉ tìm tài liệu sẵn có và không chỉnh sửa, nộp để đối phó với giảng viên.Tuy nhiên, không thể phủ nhận vẫn có một số sinh viên vẫn hứng thú với các môn lý luận chính trị và học tập nghiêm túc.

Từ thực trạng trên, chúng ta nhận thấy việc tạo ra hứng thú học tập cho sinh viên là vô cùng quan trọng, do đó, giảng viên cần có sự  kết hợp vận dụng các phương tiện dạy học hiện đại để tăng hiệu quả học tập của sinh viên là vô cùng cần thiết. 
Chẳng hạn như sử dụng giáo án điện tử với những môn học lý luận chính trị, tiết dạy phù hợp, bài giảng có tính trực quan hơn. Những hình ảnh, đoạn video clip, đoạn nhạc xen ngang làm cho giờ học trở nên sinh động, có khả năng cuốn hút, tạo hứng thú cho người học. Với Power point có thể dùng trong việc trình chiếu các nội dung tóm tắt các vấn đề của bài giảng. Việc đưa giáo án điện tử vào giảng dạy đã góp phần “làm mới” tiết học. Nhưng nếu trình chiếu cho học sinh, sinh viên quá nhiều thông tin, hình ảnh, số liệu, khiến người học bị “quá tải” với những gì nghe và nhìn thấy. và thực ra chúng ta chuyển từ hình thức đọc - chép trước đây sang nhìn - chép, chiếu - chép, hiệu quả của tiết dạy vì thế không thay đổi. Do đó, để đạt hiệu quả cao, cần có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, căn cứ trên điều kiện thực tế của từng trường học, phòng học, môn học, và đối tượng giảng dạy. 
Sử dụng các phần mềm như Mindmap, Power point, Electronic Workbelch... có thể cho phép tạo ra các sơ đồ khái quát các vấn đề cần truyền đạt, xây dựng các mô hình, sơ đồ một cách khái quát nội dung của bài, của chương. Nếu lồng ghép được các hình ảnh thật cho học sinh, sinh viên có được sự cảm nhận trực tiếp về những gì sách chỉ nói bằng chữ, thầy cô chỉ giảng bằng lời thì nó sẽ giúp cho sinh viên nhanh chóng nắm bắt và nhớ được vấn đề thầy cô muốn nói đến. Hay giảng viên có thể kết hợp các phần mềm tạo ra đoạn phim tư liệu ngắn chứng minh điều điều nói đến, tạo ra trò học mà chơi, chơi mà học...để giúp cho người học có thể khái quát được sự vật hiện tượng rõ ràng hơn.

Sau đây xin giới thiệu một số phần mềm ứng dụng trong dạy học

- Phần mềm bản đồ tư duy: iMindMap là phần mềm tạo bản đồ tư duy giúp hỗ trợ cho các giáo viên trong giảng dạy, phát huy tính tích cực trong tư duy và đưa ra các ý tưởng và sắp xếp chúng dưới dạng một sơ đồ tư duy
- Snagit là một phần mềm giúp chúng ta nhanh chóng chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình, tạo ghi chú, làm nổi bật các thành phần trên ảnh đã chụp bằng các biểu tượng, văn bản, hiệu ứng... 

- Windows Movie Maker:  là phần mềm biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh rất dễ sử dụng. Có thể biên tập các đoạn video clip theo ý thích của mình. Hỗ trợ nhiều định dạng file Media khác nhau. Chèn nhạc vào video clip. Hỗ trợ công cụ chỉnh sửa biên tập video hình ảnh.
- Phần mềm Prezi không giúp người dung trình bày chỉ  trên một trang chiếu nhất định với khả năng phóng to vào từng phần của bài để tạo thành một thể thống nhất. Phương thức của Prezi rất phù hợp với những bài cần thể hiện sự tương quan giữa các phần, tạo cho bài thuyết trình có phần mạch lạc, trực quan hơn rất nhiều.
- Chuyển đổi PDF sang Powerpoint với hai phần mềm Ailt PDF to PowerPoint Converter và Simpo PDF to Powerpoint Converter là phần mềm chuyển đổi PDF sang Microsoft Powerpoint 2003/ 2007/ 2010(.ppt/.pptx).
- PowerPoint Joiner - Kết hợp nhiều file PowerPoint vào 1 file duy nhất
- Phần mềm IQB Cat 5.0 - Quản lý câu hỏi theo bài học, theo chương

     Các phương tiện nghe nhìn đa phương tiện, máy tính điện tử,... được sử dụng kết hợp sẽ cho phép rút ngắn thời gian trình bày, có độ chính xác cao mà vẫn làm cho bài giảng sinh động, trực quan, hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên.Tuy nhiên, khi sử dụng phương tiện dạy học hiện đại cũng cần chú ý đến những nguyên tắc chung khi sử dụng phương tiện dạy học đó là:

- Sử dụng phương tiện đúng lúc: giảng viên sử dụng vào thời điểm phù hợp nhất, khi sinh viên đang muốn được nghe nhìn, nhớ lại hoặc hình dung, khi các em đang muốn thay đổi trạng thái học tập…
- Sử dụng phương tiện đúng chỗ: giảng viên để phương tiện ở vị trí thích hợp, giúp mọi sinh viên đều nhìn thấy, nghe thấy. Ví dụ: giảng viên không nên treo tranh ảnh ở vị trí mà sinh viên khó quan sát, không nên dùng máy chiếu và màn hình mà chiếm hết không gian của lớp học, không nên để học sinh tiếp xúc với nguồn điện…
- Mức độ sử dụng phù hợp: mỗi phương tiện có mức độ sử dụng khác nhau và giáo viên phải sử dụng với mức độ phù hợp, tránh hình thức hoặc tránh lạm dụng. Khi sử dụng phương tiện dạy học không làm hạn chế hiệu quả của các phương pháp dạy học như phát vấn, thuyết trình…
Vì thế, khi sử dụng phương tiện dạy học hiện đại cũng cần chú ý những nguyên tắc trên và cần có bước hợp thức hoá những kết luận rút ra từ việc nghiên cứu mô hình (tức gán những kết quả thu được đó cho đối tượng thật) để kiến thức không mang tính phiến diện, sách vở. Thực hiện đúng các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học (đúng lúc, đúng chỗ, đúng kỹ thuật, đủ cường độ, đảm bảo an toàn lao động trong lao động, trong học tập...). 

2.3 Ý nghĩa của việc ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy các môn lý luận chính trị

Quan điểm sử dụng phương tiện dạy học hiện đại là phải biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo giữa các phương pháp đó trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục đích cao nhất mà giáo viên đề ra và đặc biệt là tạo được sự hứng thú học tập trong sinh viên.

  Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại đòi hỏi cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và tăng cường liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Mục tiêu sử dụng phương tiện dạy học hiện đại là để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho sinh viên. Chúng ta đang cố gắng để xây dựng cho từng môi trường sư phạm thật trong lành, thân thiện và mỗi nhà giáo của chúng ta cũng đang phấn đấu để trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Hơn nữa, trên con đường phát triển của đất nước, để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa chắc chắn không thể thiếu việc sử dụng và sáng tạo các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy.

Không thể phủ nhận những tiện ích từ việc ứng dụng các phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, như trong các môn lý luận Mác - Lênin. Khi sử dụng giáo án điện tử với những môn học nói chung và các môn lý luận Mác - Lênin nói riêngnếu tiết dạy phù hợp thì bài giảng của giảng viên có tính trực quan hơn. Những hình ảnh, đoạn video clip, đoạn nhạc xen ngang làm cho giờ học trở nên sinh động, có khả năng cuốn hút, tạo hứng thú cho người học. Các phương tiện và thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại không những làm thay đổi phương pháp dạy học mà còn làm đổi mới cả nội dung dạy học, mở rộng khả năng lĩnh hội tri thức khoa học với chất lượng cao và tốc độ nhanh.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong một tiết dạy, khối lượng kiến thức có thể được truyền đạt tới người học nhiều hơn. Với những bài giảng điện tử, giảng viên giảm được đáng kể thời gian ghi bảng hoặc đọc cho học trò chép. Đồng thời, sử dụng phương tiện dạy học hiện đại giúp người học và người dạy có điều kiện tiếp cận với các phương tiện giảng dạy và học tập tiên tiến trên thế giới.
Việc đưa giáo án điện tử và công nghệ thông tin vào giảng dạy đã góp phần “làm mới” tiết học. Việc làm này nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa giáo dục, bắt kịp với xu thế của thời đại, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang thiết bị dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy và học tập là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nếu giảng viên  trình chiếu  quá nhiều thông tin, hình ảnh, số liệu trong 1 tiết học sẽ khiến người học bị “quá tải” với những gì nghe thấy, nhìn thấy. Và thực chất là ta chuyển từ hình thức đọc - chép trước đây sang nhìn - chép, chiếu - chép, do đó, tiết học cũng không có hiệu quả. Để đạt hiệu quả cao, cần có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, căn cứ trên điều kiện thực tế của từng trường học. Nên tránh việc lạm dụng quá mức, ỷ lại vào sự tiện dụng của các phương tiện dạy học hiện đại mà xem nhẹ vai trò của người thầy. Công nghệ hiện đại chỉ nên được xem là phương tiện hỗ trợ. 

2.4 Một số giải pháp chung và đề xuất cho khoa Lý luận chính trị tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Đổi mới, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đặc biệt là trang bị những phương tiện dạy học cần thiết nhất như máy chiểu, micro, loa...cho đầy đủ, sửa chữa thay mới những thiết bị đã cũ, không sử dụng hiệu quả tạo điều kiện cho giảng viên đổi mới phương pháp dạy, tăng hứng thú học tập cho sinh viên.

- Bên cạnh đó, mỗi người giảng viên cần thường xuyên nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn mình đảm nhận để phù hợp với xu hướng hội nhập ngày nay, phải kết hợp việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy một cách thích hợp. Điều đó cần sự hỗ trợ của nhà trường tạo điều kiện và có chính sách phù hợp để giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đi tập huấn và nghiên cứu thực tế để giảng dạy có hiệu quả hơn.

- Mỗi giáo viên cần nâng cao kỹ năng, năng lực sư phạm của mình, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để tăng hiệu quả học tập cho sinh viên. Bên cạnh đó, trường nên tổ chức những lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về kỹ thuật sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, khuyến khích, động viên giáo viên sử dụng, sáng tạo các phương tiện dạy học từ đơn giản đến phức tạp.
  - Trong điều kiện hội nhập hiện nay dạy và học các môn Lý luận chính trị cần chú trọng nắm vững tính đảng và tính khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công cuộc đổi mới. Tính đảng trong dạy và học các môn Lý luận chính trị đòi hỏi phải đứng trên lập trường, quan điểm và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh để nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đấu tranh phê phán những nhận thức sai trái, những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

  - Đổi mới sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên, học đi đôi với hành, kết hợp lý luận với thực tiễn. Theo hướng đó, đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận phải để cho sinh viên tham gia nhiều nhất vào quá trình tự lĩnh hội tri thức. Tri thức của các môn Lý luận chính trị mang tính khái quát, trừu tượng cao. Vì vậy, thông qua quá trình tự lĩnh hội tri thức sẽ là cơ hội giúp sinh viên thể hiện năng lực tư duy lý luận và hiểu biết thực tiễn của bản thân, trên cơ sở đó giảng viên có sự điều chỉnh nội dung, phương thức truyền đạt phù hợp với đối tượng người học  
3. Lời kết

      Với sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện các phương tiện thông tin, phương tiện phục vụ dạy học hiện đại, đặc biệt sự đổi mới quy trình giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo hình thức đào tạo tín, thì phương pháp truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong đó, việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại là một trong những phương pháp hay để tăng hứng thú học tập cho sinh viên.

 Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập, sinh viên Việt Nam ngày càng năng động hơn, thông minh hơn, đòi hỏi giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị phải trăn trở tìm tòi đào sâu suy nghĩ nâng cao trình độ, hiểu biết phong phú, không được áp đặt kiến thức đối với sinh viên. Sự hội nhập cho phép chúng ta có nhiều điều kiện, cơ hội học tập, trao đổi chuyên gia, nâng cao trình độ lý luận của chúng ta lên tầm cao hơn   
Trong giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định không chỉ đơn thuần ở vai trò hướng dẫn, định hướng tư tưởng, tạo dựng nền tảng tư tưởng, họ có ảnh hưởng đặc biệt và trực tiếp đối với sự phát triển nhân cách, niềm tin, lý tưởng mà sinh viên tiếp nhận. Do đó, giảng viên lý luận chính trị phải được đào tạo cơ bản, ngoài chuyên môn tốt, phải thật sự là tấm gương mẫu mực về nhân cách, có trách nhiệm chính trị cao, niềm tin vững vàng vào chủ nghĩa Mác-Lênin vào lý tưởng và con đường mà đảng ta đã lựa chọn và quan trọng hơn là người giảng viên phải không ngừng sáng to, thay đổi phương pháp giảng dạy để tăng hứng thú, hiệu quả học tập của sinh viên.
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